
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 

TT ĐƠN VỊ

Hội nghị Cán bộ công chức Hội nghị Người Lao động

Số cơ quan, 
đơn vị tổ 
chức Hội 

nghị CBCC

Tỷ lệ so với 
tổng số cơ 

quan, đơn vị 
HCSN

Số doanh 
nghiệp (có 10 
lđ trở lên) tổ 

chức Hội nghị 
NLĐ

Tỷ lệ  so với 
tổng số DN  
có 10 lđ trở 
lên có CĐCS

ĐV % DN %

1 LĐLĐ huyện Hải Lăng

2 LĐLĐ TP Đông Hà

3 LĐLĐ Tx Quảng Trị

4 LĐLĐ huyện Triệu Phong                  

5 LĐLĐ huyện Cam Lộ

6 LĐLĐ huyện Gio Linh

7 LĐLĐ huyện Vĩnh Linh

8 LĐLĐ huyện Đakrông

9 LĐLĐ huyện Hướng Hóa

10 CĐN Công thương

11 CĐN Y tế

12 CĐN Xây dựng

13 CĐN Giáo dục

14 CĐ Viên chức tỉnh

Tổng cộng



  



CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS 

TT TÊN ĐƠN VỊ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ĐOÀN VIÊN

Chỉ tiêu 
giao 

Thành 
lập mới

 Tỷ lệ 
hoàn 
thành 

chỉ tiêu  
(%)

Chỉ tiêu 
giao

Số ĐV 
phát triển 
mới trong 
các CĐCS 
mới thành 

lập

Số ĐV phát 
triển tại các 
đơn vị đã có 

CĐCS

Tổng số 
ĐV phát 
triển mới

1 LĐLĐ huyện Vĩnh Linh

2 LĐLĐ huyện Gio Linh

3 LĐLĐ huyện Hướng Hoá

4 LĐLĐ huyện Cam Lộ

5 LĐLĐ huyện Triệu Phong

6 LĐLĐ huyện ĐaKrông

7 LĐLĐ huyện Hải Lăng

8 LĐLĐ thị xã Quảng Trị

9 LĐLĐ thành phố Đông Hà

10 CĐ ngành Xây dựng

11 CĐ ngành Công Thương

12 CĐ ngành Y tế

13 CĐ ngành Giáo dục

14 CĐ Viên chức

TỔNG CỘNG



CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS 

ĐOÀN VIÊN

 Tỷ lệ 
hoàn 
thành 

chỉ tiêu 
(%)





      CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

T
T ĐƠN VỊ

Số DN 
được 

kiểm tra, 
giám sát 

pháp 
luật LĐ 
và CĐ 
(không 
tính các 
đơn vị  
LĐLĐ 

tỉnh 
giao) 

Số DN, 
ĐV 

được 
giám 
sát  
theo 

QĐ 217 
do 

huyện, 
ngành  
chủ trì

Số 
cuộc 
đối 

thoại  
do 

huyện, 
ngành 

tổ 
chức

Thoả ước lao động tập thể Số CĐCS doanh 
nghiệp có chế độ ăn ca

Số DN 
được 

hướng 
dẫn 

thương 
lượng, 
ký kết 

TULĐT
T 

Số DN  
thương 
lượng, 
ký kết 

TƯLĐT
T lần 
đầu 

Số DN có 
TƯLĐT

T
< 15.000đ >= 15.000 đ

1 LĐLĐ TP Đông Hà

2 LĐLĐ huyện Hải Lăng

3 LĐLĐ Tx Quảng Trị

4 LĐLĐ huyện Triệu Phong                   

5 LĐLĐ huyện Cam Lộ

6 LĐLĐ huyện Gio Linh

7 LĐLĐ huyện Vĩnh Linh

8 LĐLĐ huyện Đakrông

9 LĐLĐ huyện Hướng Hóa

10 CĐ ngành Công thương

11 CĐ ngành Y tế

12 CĐ ngành Xây dựng

13 CĐ ngành Giáo dục

14 CĐ Viên chức tỉnh

15 LĐLĐ tỉnh 100 5

Tổng cộng 100 5 0 0 0 0 0 0



      CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

Số CĐCS 
doanh 

nghiệp đề 
xuất, thương 

lượng  với 
người sử 
dụng lao 

động đồng ý 
điều chỉnh 
tăng giá trị 

bữa ăn ca lên 
bằng và cao 
hơn 15.000 
đồng  trong 
năm 2019 

0



CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

T
T ĐƠN VỊ

Tuyên truyền Nghị quyết 
của Đảng, Công đoàn Tuyên truyền pháp luật Hoạt động                         

Văn hoá - thể thao

Cấp huyện, 
ngành Cấp cơ sở

Cấp 
huyện, 
ngành

Cấp cơ sở
Cấp 

huyện, 
ngành

Số lớp

Số 
người 
tham 

gia

Số 
CĐCS 
có hoạt 
động 
tuyên 
truyền

Số 
người 
tham 

gia

Số 
lớp

Số 
người 
tham 

gia

Số 
CĐCS 
có hoạt 
động 
tuyên 
truyền

Số 
người 
tham 

gia

Số 
cuộc

Số 
người 
tham 

gia

1 LĐLĐ TP Đông Hà

2 LĐLĐ huyện Hải Lăng

3 LĐLĐ Tx Quảng Trị

4 LĐLĐ huyện Triệu Phong                   

5 LĐLĐ huyện Cam Lộ

6 LĐLĐ huyện Gio Linh

7 LĐLĐ huyện Vĩnh Linh

8 LĐLĐ huyện Đakrông

9 LĐLĐ huyện Hướng Hóa

10 CĐ ngành Công thương

11 CĐ ngành Y tế

12 CĐ ngành Xây dựng

13 CĐ ngành Giáo dục

14 CĐ Viên chức tỉnh

Tổng cộng



CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Hoạt động                         
Văn hoá - thể thao

Cấp cơ sở

Số 
CĐCS 
có hoạt 
động 
VHTT

Số 
người 
tham 

gia



CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

TT ĐƠN VỊ

Tổng số 
đoàn viên    
được giới 
thiệu cho 
Đảng xem 

xét, kết nạp 

Tổng số 
đoàn viên  
được kết 
nạp Đảng 

Trong đó: Số 
đoàn viên là 
CNLĐ trong 
doanh nghiệp 
(có tổ chức 
CĐ) được 

giới thiệu kết 
nạp Đảng

Số đoàn 
viên là 
CNLĐ 

trong doanh 
nghiệp (có 

tổ chức CĐ) 
được kết 
nạp Đảng 

Tổng số 
doanh 

nghiệp  (có 
tổ chức 

công đoàn) 
có tổ chức 
cơ sở đảng

1 LĐLĐ TP Đông Hà

2 LĐLĐ huyện Hải Lăng

3 LĐLĐ Tx Quảng Trị

4 LĐLĐ huyện Triệu Phong                   

5 LĐLĐ huyện Cam Lộ

6 LĐLĐ huyện Gio Linh

7 LĐLĐ huyện Vĩnh Linh

8 LĐLĐ huyện Đakrông

9 LĐLĐ huyện Hướng Hóa

10 CĐ ngành Công thương

11 CĐ ngành Y tế

12 CĐ ngành Xây dựng

13 CĐ ngành Giáo dục

14 CĐ Viên chức tỉnh

Tổng cộng




